THCS HUỲNH TẤN PHÁT  
NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP ÔN  ( Lần 3 )  -  LÝ 9
           A- NỘI DUNG  
 1/ TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN
2/ SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN .- BIẾN TRỞ
3/  NHIỆT LƯỢNG TỎA RA CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 
        B- BÀI TẬP 
     Câu 1: 
Một ấm  điện có ghi ( 220 V – 1600 W)  được sử dụng với hiệu điện thế 220 V. Mỗi ngày người ta dùng ấm đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu 25 0C. Hiệu suất của quá trình đun là 85 %.
a) Nêu ý nghĩa số ghi trên ấm ? Tính điện trở và cường độ dòng điện qua bếp.?
b)Tính thời gian đun sôi nước,?  biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 ( J/kg.K)
c)Trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun sôi này? Cho rằng giá tiền điện 1 kwh là 2.000 đồng.  
     Câu 2:
    a)Phát biểu quy tắc nắm tay phải.
    b)Xác định tên các cực từ của nam châm điện và cho biết hiện tượng gì xảy ra với nam châm vĩnh cửu khi đưa lại gần ống dây trong hình vẽ sau:
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    Câu 3                            
    a)Biến trở là gì? Công dụng của biến trở?
    b)Vận dụng: Trên một biến trở con chạy có ghi (20 Ω - 2 A). Biến trở này được làm bằng dây nikêlin có điện trở suất là 0,4.10-6  Ωm và tiết diện là 0,5 mm2 . Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở. ?                                                         
  Câu 4 
     Ngày nay Smartphone (điện thoại thông minh) rất tiện ích trong cuộc sống. . Chính vì thế có một số người quá lệ thuộc vào nó, sử dụng kể cả lúc cắm điện thoại sạc pin. Chính sự bất cẩn của người sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin đã gây ra không ít tai nạn chết người vì bị điện giật.
Trong cuộc sống, ngoài tai nạn nêu trên còn có rất nhiều những tai nạn khác khi sử dụng điện không đúng cách. Để giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, em hãy nêu ít nhất 3 biện pháp để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện

NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP ÔN  ( LẦN 3)  -  LÝ 8
A-  NỘI DUNG :  
   1/ LỰC MASÁT – BIỂU DIỄN LỰC 
   2/ ÁP SUẤT RẮN – LỎNG - KHÍ . 
B- BÀI TẬP 
Bài 1:
a.	Lực ma sát lăn sinh ra khi nào?
b.	Tại sao khi đi trên sàn nhà ướt, ta dễ bị ngã? Lúc này lực ma sát giữa mặt đất và chân ta là có lợi hay có hại?
c.	Khi bị trượt ngã trên sàn nhà ướt, ta thường ngã về phía nào? Tại sao?
Bài 2: 
Một cầu thủ sút vào quả bóng, cho rằng lực tác dụng lên quả bóng có các yếu tố sau: Điểm đặt tại vị trí O trên quả bóng. Phương ngang, chiều hướng qua trái, độ lớn F = 80N. Em hãy biểu diễn lực tác dụng lên quả bóng theo tỉ xích do em chọn.
Bài 3: 
Một máy nén thủy lực có diện tích của pit tông nhỏ và pit tông lớn lần lượt là S1= 3,2 dm2, S2 = 4,8 m2. Hỏi khi tác dụng một lực F1 = 80 N lên pit tông nhỏ thì lực F2 tác dụng lên pit tông lớn là bao nhiêu? 
Bài 4: 
a. Một xe tăng có trọng lượng 38 000 N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích xe với mặt đường là 3,8 m2.
b. Một phụ nữ nặng 54 kg mang giày cao gót, biết diện tích tiếp xúc mỗi chiếc giày với mặt đất là 30 cm2. Em hãy so sánh áp suất của người với áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đất.
Bài 5: 
Tại sao khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh một số hành khách trên máy bay bị ù tai hoặc có cảm giác đau nhức trong tai?
Bài 6: 
a)	Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất và nêu tên gọi, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.
b)	Vì sao khi nằm trên giường nệm ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ cứng?
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                   NỘI DUNG ÔN (lần 2 ) HKII
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT 		MÔN LÍ 7
I/ NỘI DUNG ÔN TẬP
[bookmark: _GoBack]1 -Sự nhiễm điện do cọ xát: Hs mô tả được hiện tượng vật bị nhiễm điện di cọ xát, giải thích 1 số hiện tượng nhiễm điện trong thực tế
2 -Hai loai điện tích : Hs biết được 2 loại điện tích . cùng loai thì đẩy . khác loại thì hút, nắm được sơ lược cấu tao nguyên tử
II/ BÀI TẬP								
Câu 1 Nêu đặc điểm tương tác giữa 2 vật nhiễm điện cùng loại ,khác loại?
Câu 2: Kể tên 2 loại điện tích đã học?. Thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào mảnh lụa thì thanh thủy tinh nhiễm điện gì?. Lúc này mảnh lụa đã nhận thêm hay mất bớt electron?/ Vì sao?
Câu 3 : Giải thích tại sao khi ta lau chùi kính cửa sổ bằng khăn bông khô ,ta thấy có nhiều bụi khăn bám vào kính cửa sổ?
Câu 4: Tại sao bên dưới các thùng xe chở xăng dầu , người ta thường treo 1 sợi dây xích bằng sắt nốu thùng xe với mặt đường?













NỘI DUNG ÔN TẬP LÝ 6 ( LẦN 3 )
I . NỘI DUNG .
1/  Ròng rọc :  cấu tạo , các loại ròng rọc trong thực tế  , tác dụng  ? 
2/ Băng kép ? nêu ứng dụng của băng kép trong thực tiễn ?
3/ Nêu kết luận , đặc điểm về sự nở vì nhiệt của chất khí  , lỏng  , rắn ? so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn , lỏng , khí ?
4/ Đổi từ khối lương sang trọng lượng : P = m.10
II. BÀI TẬP.
1/ Kể 3 máy cơ đơn giản mà em biết ? Người ta dùng máy cơ đơn giản do chúng có tác dụng gì ? 
2/ Một bao gạo có khối lượng 20 kg .
   a.Tính trọng lượng của bao gạo.?
   b.Để nâng trực tiếp bao gạo lên bằng tay thì phải dụng lực có cường độ bao nhiêu ?
   c.Nếu nâng lên bằng ròng rọc động thì cần dùng lực là bao nhiêu ?
3/ Một người muốn đưa bao gạo m = 50kg lên sàn ô tô . Hỏi :
   a.Khi đưa bao gạo lên theo phương thẳng đứng thì dùng lực là bao nhiêu ?
   b.Nêu người này dùng mặt phẳng nghiêng thì phải dùng lực là bao nhiêu ?
4/ Một quả cầu bằng sắt bị kẹt trong một vòng tròn bằng nhôm . Một bạn học sinh nhúng cả 2 vào chậu nước nóng  . Bạn học sinh có lấy quả cầu ra khỏi vòng nhôm được không ? giải thích ?
5/ Hai quả cầu bằng kim loại , 1 quả đồng , 1 quả sắt có thể tích giống nhau . Hỏi khi nung nóng lên cùng một nhiệt độ thì thể tích chúng ra sau ? giải thích ?
6/ Có một chai thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh , nút bị kẹt . Hãy nêu cách lấy nút thủy tinh ra khỏi chai mà không làm vỡ .
7/ Tại sao khi đun nước ta không đổ nước đầy ấm ? 
8/ Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt tới đầy miệng chai ?
9/ Tại sao về mùa đông ở các xứ lạnh , mặt nước đã đóng băng mà cá vẫn sống được ở dưới đáy ?
10/ Giải thích tại sao kinh khí cầu lại bay lên được ?
11/ Một quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ ?
12/Giải thích tại sao vào mùa hè , khi chạy xe không nên bơm bánh xe quá căng ?
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